	[bookmark: _GoBack]    UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT
 MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU) - LỚP 1

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:……
	Ngày 25 tháng 4 năm 2020
Thời gian: 25 phút



A.  Luyện đọc:                                          Quạ và Cáo	(6đ)
     Thấy Quạ kiếm được một miếng thịt to, Cáo thèm rỏ dãi. Nó mon men đến dưới gốc cây, nhìn lên cành cao, bảo Quạ:
     - Anh Quạ này, vóc dáng anh thật cao quý, xứng làm vua muôn loài. Nhưng không biết giọng hót của anh thế nào? Muốn làm vua, phải có giọng thật to, thật khỏe. Quạ nghe nịnh, khoái quá, bèn “quà, quà” toáng lên. Miếng thịt rơi xuống đất. Cáo chộp ngay lấy và bảo:
    - Anh Quạ này, anh có thêm trí khôn nữa thì chắc chắn anh sẽ làm vua.

B.  Bài tập	(4đ)
1. Tìm trong bài “Quạ và Cáo” một tiếng chứa vần: 
      - oe: ……………………………
                - oai: …………………………….
2. Nối từ thích hợp ở cột  A với cột B		                                          
	A
	
	B

	
	
	

	Hoa
	
	Xoáy

	
	
	

	Dòng nước
	
	hé nở

	
	
	

	Chiếc xe đạp
	
	khép nhẹ cánh cửa

	
	
	

	Bà 
	
	bị gãy chân chống









	    UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT
 MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 1

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:……
	Ngày 25 tháng 4 năm 2020
Thời gian: 40 phút



A. Luyện viết : Viết bài Quạ và Cáo ( cỡ chữ nhỏ)      	(8đ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



B. Bài tập:	(2đ)
1.  Điền vào chỗ chấm vần oan hay oang					
	    môn t.........        
	      h........... tử
	      trò ng......
	  áo ch............ 


2.  Điền vào chỗ chấm vần  oai hay oa 					
	    củ kh……   
	cái l……
	bà ng…….

	x....… bảng



	    UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN
	BÀI KHẢO SÁT
 MÔN TOÁN- LỚP 1

	Họ và tên: . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp:……
	Ngày 25 tháng 4 năm 2020
Thời gian: 40 phút


A.TRẮC NGHIỆM:										 (2đ)
	Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
         a.  Kết quả của phép tính 19 cm – 4 cm là:
                A. 15             B. 16                C.15 cm
          b.  17 bé hơn số nào sau đây:
		          A.  18              B.  16                C. 15
          c.  Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính  để có  10 + .... = 16
              A. 6                   B. 4                   C. 5
          d. Đoạn thẳng dài nhất là?                                        
                   A. Đoạn thẳng CD                     A                                        B
                   B. Đoạn thẳng MN                    C	  	D	
                   C. Đoạn thẳng AB                    M	 N
         
B. TỰ LUẬN (8đ)

Bài 1. Tính:												(1đ)
	  2cm + 6cm = …....
	  
	18cm – 2cm – 5cm = ……

	13cm - 2cm = …....
	
	12cm + 7cm – 3cm = ……


Bài 2. Viết các số 12, 15, 19, 18 theo thứ tự từ lớn đến bé				(1đ)
...................................................................................................................................................
Câu 3. Số ?                                                                                                   	(2đ)

                                                           	   



+ 4
190
- 3
+5
- 7

		                                                                                 
Bài 4. Giải bài toán sau theo tóm tắt:	(2đ)
Tóm tắt: 	                Bài giải
Đoạn thẳng AB       : 7 cm             .....................................................................................
Đoạn thẳng BC       : 3 cm             ………………………………………………………  
Cả hai đoạn thẳng  :  …. cm ?      ………………………………………………………..  
Bài 5. Em hãy tóm tắt và giải bài toán sau :	(2đ)
 Tổ em có 10 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn ?
	               Tóm tắt
………………………………
………………………………
………………………………
	Bài giải
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….



















